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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

BGH  : Ban giám hiệu 

CBQL  : Cán bộ quản lý 

CCVC  : Công chức, viên chức 

CNTT  : Công nghệ thông tin 

CSVC  : Cơ sở vật chất 

ĐH, CĐ, TCCN : Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 

ĐNGV  : Đội ngũ giảng viên 

GD&ĐT  : Giáo dục và đào tạo 

GDTX  : Giáo dục thƣờng xuyên 

GV   : Giáo viên 

HS-SV  : Học sinh, sinh viên 

ILO   : Tổ chức lao động Thế giới 

KH-CN  : Khoa học - công nghệ 

KH-KT  : Khoa học - kỹ thuật 

KT-XH  : Kinh tế - Xã hội 

NCKH  : Nghiên cứu khoa học 

NĐ-CP  : Nghị định chính phủ 

SĐH  : Sau đại học 
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